
Date: 2023.05.05

Kính gửi:

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm
Số 

lượng
Màu sắc Đơn Vị Hình ảnh SP

Đơn Giá 

(VND)

Thành tiên

(VND)
Ghi chú

I

1 Tay nắm cửa sổ đa điểm CZH33 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 81,900      81,900       

CHJ03B-400 1 30,420      30,420       

CHJ03B-600 40,950      -             

CHJ03B-800 44,460      -             

CHJ03B-

1000
50,310      -             

3  Vấu hãm CKG23 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

4 Đệm chống xệ PP08/PP09 4 Đen - Trắng pcs 3,510        14,040       

Bản lề chữ A dài 10" HHK10A/42 2 66,690      133,380     

Bản lề chữ A dài 12" HHK12A/42 78,390      -             

Bản lề chữ A dài 14" HHK14A/42 84,240      -             

Bản lề chữ A dài 16" HHK16A/42 91,260      -             

Bản lề chữ A dài 18" HHK18A/42 122,850    -             

Thanh chống gió dài 6" DSFB6 2 49,140      98,280       

Thanh chống gió dài 8" DSFB8 52,650      -             

Thanh chống gió dài 10" DSFB10 60,840      -             

Thanh chống gió dài 12" DSFB12 64,350      -             

Thanh chống gió dài 14" DSFB14 79,560      -             

372,762     

II

Xingfa 55 -Cửa sổ hất - 1 cánh, đa điểm

- Cảm ơn Anh đã tin tưởng và tín nhiệm lựa chọn sản phẩm cũng như cung cách phục vụ của Công ty chúng tôi, chúng tôi luôn mang đến sự hài lòng cho 

Quý công ty.

- Theo nhu cầu của hai bên và sự hợp tác lâu dài, bên 3H nay báo cho Anh bảng giá phụ kiện với mức giá tốt nhất, chi tiết bảng báo giá  như sau. Rất 

mong được hợp tác cùng bên Quý công ty cùng nhau phát triển.

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN 

2 Thanh chuyển động Tiêu chuẩn pcs

Có thể thay thế bằng 

Đầu khóa biên CL09 

và Đầu nối chuyển 

động CQ12

5 Tiêu chuẩn pcs

6 Tiêu chuẩn pcs

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa sổ hất - 1 cánh, đơn điểm 



1 Tay nắm cửa sổ đơn điểm ZY15 1 Đen - Trắng pcs 77,220      77,220       ( Left & Right)

Bản lề chữ A dài 10" HHK10A/42 2 66,690      133,380     

Bản lề chữ A dài 12" HHK12A/42 78,390      -             

Bản lề chữ A dài 14" HHK14A/42 84,240      -             

Bản lề chữ A dài 16" HHK16A/42 91,260      -             

Bản lề chữ A dài 18" HHK18A/42 122,850    -             

Thanh chống gió dài 6" DSFB6 2 49,140      98,280       

Thanh chống gió dài 8" DSFB8 52,650      -             

Thanh chống gió dài 10" DSFB10 60,840      -             

Thanh chống gió dài 12" DSFB12 64,350      -             

Thanh chống gió dài 14" DSFB14 79,560      -             

4 Đệm chống xệ PP08/PP09 4 Đen - Trắng pcs 3,510        14,040       

322,920     

III

1 Tay nắm cửa sổ đa điểm CZH33 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 81,900      81,900       

CHJ03B-400 1 30,420      30,420       

CHJ03B-600 40,950      -             

CHJ03B-800 44,460      -             

CHJ03B-

1000
50,310      -             

3  Vấu hãm CKG23 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

Bản lề chữ A dài 10" HHK10A/42 2 66,690      133,380     

Bản lề chữ A dài 12" HHK12A/42 78,390      -             

Bản lề chữ A dài 14" HHK14A/42 84,240      -             

Bản lề chữ A dài 16" HHK16A/42 91,260      -             

Bản lề chữ A dài 18" HHK18A/42 122,850    -             

260,442     

IV

1 Tay nắm cửa sổ đa điểm CZH33 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 81,900      81,900       

CHJ03B-400 1 30,420      30,420       

CHJ03B-600 40,950      -             

CHJ03B-800 44,460      -             

CHJ03B-

1000
50,310      -             

3  Vấu hãm CKG23 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

TOTAL

2 Tiêu chuẩn pcs

3 Tiêu chuẩn pcs

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa sổ 1 cánh mở quay - đa điểm - bản lề chữ A

2 Thanh chuyển động Tiêu chuẩn pcs

Có thể thay thế bằng 

Đầu khóa biên CL09 

và Đầu nối chuyển 

động CQ12

4 Tiêu chuẩn pcs

Xingfa 55 - Cửa sổ 1 cánh mở quay - đa điểm - bản lề cối

2 Thanh chuyển động Tiêu chuẩn pcs

Có thể thay thế bằng 

Đầu khóa biên CL09 

và Đầu nối chuyển 

động CQ12



4 Bản lề cối JX80 2

Đen

Trắng

Xám

64,350      128,700     

255,762     

V.1

1 Tay nắm cửa sổ đa điểm CZH33 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 81,900      81,900       

2 Đầu chia chuyển động CQ12 1 Tiêu chuẩn 22,230      22,230       

3 Đầu khóa biên thấp CL09-6mm 2 Tiêu chuẩn 22,230      44,460       

4 Vấu hãm CKG05 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

Bản lề chữ A dài 10" HHK10A/42 2 66,690      133,380     

Bản lề chữ A dài 12" HHK12A/42 78,390      -             

Bản lề chữ A dài 14" HHK14A/42 84,240      -             

Bản lề chữ A dài 16" HHK16A/42 91,260      -             

Bản lề chữ A dài 18" HHK18A/42 122,850    -             

6 Thanh chốt cánh phụ MX05 2 Tiêu chuẩn pcs 66,690      133,380     

7 Đệm chốt CKC05 2 Tiêu chuẩn pcs 7,605        15,210       

8 Nắp đậy đố động cửa sổ BDS 1 Đen - Trắng Set 7,020        7,020         

452,322     

V.2

1 Tay nắm cửa sổ đa điểm CZH33 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 81,900      81,900       

Đầu chia chuyển động CQ12 1 Tiêu chuẩn 22,230      22,230       

Đầu khóa biên thấp CL09-6mm 2 Tiêu chuẩn 22,230      44,460       

3 Vấu hãm CKG05 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        7,875         

HHK10A/42 2 66,690      133,380     

HHK12A/42 78,390      -             

HHK14A/42 84,240      -             

TOTAL

Có thể thay thế bằng 

thanh chuyển động

5 Tiêu chuẩn pcs
Có thể thay thế bằng 

JX80

Xingfa 55 - Cửa sổ 2 cánh mở quay - đa điểm

TOTAL

2
Có thể thay thế bằng 

thanh chuyển động

4 Bản lề chữ A Tiêu chuẩn pcs
Có thể thay thế bằng 

JX80

Xingfa 55 - Cửa sổ 2 cánh mở quay - đa điểm - chốt âm



HHK16A/42 91,260      -             

HHK18A/42 122,850    -             

5
Thanh chốt cánh phụ 

220mm
MX12 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 37,440      37,440       

6
Thanh chốt cánh phụ 

500mm
MX14 1

Đen

Trắng

Xám

58,500      58,500       

7 Đệm chốt CKC05 2 Tiêu chuẩn pcs 7,605        15,210       

8 Nắp đậy đố động cửa sổ BDS 1 Trắng / Đen Set 7,020        7,020         

408,015     

VI.1

1 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 152,100    152,100     

2 Thân khóa đơn điểm 3085D/T 1 Tiêu chuẩn pcs 169,650    169,650     

3 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 163,800    163,800     

4 Miệng khóa CZMK35 1 Tiêu chuẩn pcs 18,720      18,720       

5 Bản lề 3D Cánh - Khung JX112 3 Đen - Trắng pcs 181,818    545,454     ( Left & Right)

1,049,724  

VI.2

1 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 152,100    152,100     

2 Thân khóa đơn điểm 3085D/T 1 Tiêu chuẩn pcs 169,650    169,650     

3 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 163,800    163,800     

4 Miệng khóa CZMK01 1 Tiêu chuẩn pcs 30,420      30,420       

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 1 cánh, đơn điểm - bản lề 3D

4 Bản lề chữ A Tiêu chuẩn pcs
Có thể thay thế bằng 

JX80

TOTAL

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 1 cánh, đơn điểm - bản lề 4D



5 Bản lề 4D JX601FD 3

Đen 

Trắng 

Xám 

Bạc 

Nâu

pcs 187,200    561,600     

1,077,570  

VII

1 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 152,100    152,100     (L8*90, M5*70)

2 Thân khóa đa điểm 3085E 1 Tiêu chuẩn pcs 228,150    228,150     

3 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 163,800    163,800     

4 Miệng khóa CZMK35 1 Tiêu chuẩn pcs 18,720      18,720       

5 Đầu khóa biên cao CL09-8mm 2 Tiêu chuẩn pcs 22,230      44,460       

6  Vấu hãm CKG23 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

7 Bản lề 3D Cánh - Khung JX112 3 Đen - Trắng pcs 181,818    545,454     
Có thể thay thế bằng 

bản lề 4D JX112

1,167,426  

VIII

1 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 152,100    152,100     

2 Thân khóa đơn điểm 3085D/T 1 Tiêu chuẩn pcs 169,650    169,650     

3 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 163,800    163,800     

4 Miệng khóa CZMK35 1 Tiêu chuẩn pcs 18,720      18,720       

5 Thanh chốt cánh phụ MX05 2 Tiêu chuẩn pcs 66,690      133,380     

6 Đệm chốt CKC05 1 Tiêu chuẩn pcs 7,605        7,605         

TOTAL

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 1 cánh, đa điểm

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 2 cánh, đơn điểm



7 Nắp đậy đố động cửa đi BDD 1 Trắng / Đen Set 7,020        7,020         

8 Bản lề 3D Cánh - Khung JX112 3 Đen - Trắng pcs 181,818    545,454     
Có thể thay thế bằng 

bản lề 4D JX112

1,197,729  

IX

1 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 152,100    152,100     

2 Thân khóa đa điểm 3085E 1 Tiêu chuẩn pcs 228,150    228,150     

3 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 163,800    163,800     

4 Miệng khóa CZMK35 1 Tiêu chuẩn pcs 18,720      18,720       

5 Đầu khóa biên thấp CL09-6mm 2 Tiêu chuẩn 22,230      44,460       

6 Vấu hãm CKG05 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

7 Thanh chốt cánh phụ MX05 2 Tiêu chuẩn pcs 66,690      133,380     

8 Đệm chốt CKC05 1 Tiêu chuẩn pcs 7,605        7,605         

9 Nắp đậy đố động cửa đi BDD 1 Trắng / Đen 7,020        7,020         

10 Bản lề 3D Cánh - Khung JX112 3 Đen - Trắng pcs 181,818    545,454     
Có thể thay thế bằng 

bản lề 4D JX112

1,315,431  

X

1 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 152,100    152,100     

2 Thân khóa đa điểm 3085E 1 Tiêu chuẩn pcs 228,150    228,150     

3 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 163,800    163,800     

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 4 cánh, đa điểm

TOTAL

TOTAL

Xingfa 55 - Cửa đi mở quay - 2 cánh, đa điểm



4 Miệng khóa CZMK35 1 Tiêu chuẩn pcs 18,720      18,720       

5 Đầu khóa biên thấp CL09-6mm 2 Tiêu chuẩn 22,230      44,460       

6 Vấu hãm CKG05 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

7 Thanh chốt cánh phụ MX05 6 Tiêu chuẩn pcs 66,690      400,140     

8 Đệm chốt CKC05 3 Tiêu chuẩn pcs 7,605        22,815       

9 Nắp đậy đố động cửa đi BDD 3 Đen - Trắng Set 7,020        21,060       

10 Bản lề 3D Cánh - Khung JX112 6 Đen - Trắng pcs 181,818    1,090,908  
Có thể thay thế bằng 

bản lề 4D JX112

11 Bản lề 3D Khung - Khung JX113 6 Đen - Trắng pcs 215,280    1,291,680  
Có thế thay bằng 

JX602FD

3,448,575  

XI

1 Khóa âm tự sập STG35A 2 Trắng / Đen pcs 52,650      105,300     

2 Vấu khóa âm STZ02 2 Trắng / Đen pcs 5,850        11,700       

3 Bánh xe đơn LTD24D 4 Tiêu chuẩn pcs 30,420      121,680     

4 Đệm chống nhấc FDK 1 Đen pcs 6,435        6,435         

5 Đệm dẫn hướng DG01 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng trên - 

trái

6 Đệm dẫn hướng DG02 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng dưới - 

trái

7 Đệm dẫn hướng DG03 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng trên - 

phải

Xingfa 2001/93 - Cửa sổ lùa 2 cánh - chốt sập

TOTAL



8 Đệm dẫn hướng DG04 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng dưới - 

phải

9 Đệm giảm chấn cánh FKD 2 Đen pcs 6,435        12,870       

290,745     

XII

1 Chốt sò SB44 2 Trắng / Đen pcs 32,760      65,520       

2 Miệng sò SBG02 2 Tiêu chuẩn pcs 5,265        10,530       

3 Bánh xe đơn LTD24D 4 Tiêu chuẩn pcs 30,420      121,680     

4 Đệm chống nhấc FDK 1 Đen pcs 6,435        6,435         

5 Đệm dẫn hướng DG01 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng trên - 

trái

6 Đệm dẫn hướng DG02 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng dưới - 

trái

7 Đệm dẫn hướng DG03 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng trên - 

phải

8 Đệm dẫn hướng DG04 2 Đen pcs 4,095        8,190         
Đệm dẫn hướng dưới - 

phải

9 Đệm giảm chấn cánh FKD 2 Đen pcs 6,435        12,870       

249,795     

XIII

1 Tay nắm cửa sổ đa điểm CZH33 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 81,900      81,900       

Thanh chuyển động 

800mm
CHJ18-800 1 Tiêu chuẩn pcs 40,950      40,950       

Thanh chuyển động 

1000mm
CHJ18-1000 Tiêu chuẩn pcs 43,290      -             

Thanh chuyển động 

1200mm
CHJ18-1200 Tiêu chuẩn pcs 56,160      -             

3 Vấu hãm CK27 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

Xingfa 2001/93 - Cửa sổ lùa 2 cánh - khóa sò

Xingfa 2001/93 - Cửa đi lùa 4 cánh - 1 Tay đa điểm + 2 chốt sập

TOTAL

TOTAL

2



4 Khóa âm tự sập STG35A 2 Trắng / Đen pcs 52,650      105,300     

5 Vấu khóa âm STZ02 2 Trắng / Đen pcs 5,850        11,700       

6 Bánh xe đôi LTS17G 8 Tiêu chuẩn pcs 50,310      402,480     

7 Đệm giảm chấn cánh FKD 2 Đen pcs 6,435        12,870       

8 Đệm chống nhấc FDK 2 Đen pcs 6,435        12,870       

9 Đệm dẫn hướng DG01 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng trên - 

trái

10 Đệm dẫn hướng DG02 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng dưới - 

trái

11 Đệm dẫn hướng DG03 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng trên - 

phải

12 Đệm dẫn hướng DG04 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng dưới - 

phải

748,332     

XIV

1 Tay nắm cửa sổ đa điểm CZH33 1

Đen

Trắng

Xám

pcs 81,900      81,900       

Thanh chuyển động 

800mm
CHJ18-800 1 Tiêu chuẩn pcs 40,950      40,950       

Thanh chuyển động 

1000mm
CHJ18-1000 Tiêu chuẩn pcs 43,290      -             

Thanh chuyển động 

1200mm
CHJ18-1200 Tiêu chuẩn pcs 56,160      -             

3 Vấu hãm CK27 2 Tiêu chuẩn pcs 7,371        14,742       

4 Tay nắm kéo chữ D CZM06D 2

Đen 

Trắng

Xám

Nâu

pcs 222,300    444,600     

5 Vấu khóa âm STZ02 2 Trắng / Đen pcs 5,850        11,700       

6 Bánh xe đôi LTS17G 8 Tiêu chuẩn pcs 50,310      402,480     

Xingfa 2001/93 - Cửa đi lùa 4 cánh - 1 Tay đa điểm + 2 tay nắm chữ D

TOTAL

2



7 Đệm giảm chấn cánh FKD 2 Đen pcs 6,435        12,870       

8 Đệm chống nhấc FDK 2 Đen pcs 6,435        12,870       

9 Đệm dẫn hướng DG01 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng trên - 

trái

10 Đệm dẫn hướng DG02 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng dưới - 

trái

11 Đệm dẫn hướng DG03 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng trên - 

phải

12 Đệm dẫn hướng DG04 4 Đen pcs 4,095        16,380       
Đệm dẫn hướng dưới - 

phải

1,087,632  

XV

1 Bánh xe trượt ray trên ZDM03-01 1

 Trắng

Đen

Xám 

342,810    342,810     

2 Bánh xe trượt ray dưới ZDM03-02 1

 Trắng

Đen

Xám 

26,910      26,910       

3 Bản lề cửa đi xếp trượt ZDM02-03 9

 Trắng

Đen

Xám 

90,090      810,810     

4
Bản lề cửa đi xếp trượt 

liền tay kéo (giữa)
ZDM02-04 1

 Trắng

Đen

Xám 

146,250    146,250     

5 Ổ chia chuyển động CH25A 1

 Trắng

Đen

Xám 

88,920      88,920       

6 Tay nắm cửa xếp trượt CZ57 1

 Trắng

Đen

Xám 

88,920      88,920       

7 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 152,100    152,100     

8 Thân khóa đa điểm 3085E 1 Tiêu chuẩn pcs 243,750    243,750     

9 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 175,000    175,000     

TOTAL

Xếp trượt 4 cánh đa điểm - Xingfa hệ 63



10 Miệng khóa CZMK35 1 Tiêu chuẩn pcs 18,720      18,720       

11 Đầu khóa biên cao CL09-8mm 2 Tiêu chuẩn pcs 23,750      47,500       

12 Vấu hãm CKG05 2 Tiêu chuẩn pcs 7,875        15,750       

13 Thanh chốt cánh phụ MX05 2 Tiêu chuẩn pcs 71,250      142,500     

2,299,940  

XVI

1 Bánh xe trượt ray trên ZDM03-01 1

 Trắng

Đen

Xám 

366,250    366,250     

2 Bánh xe trượt ray dưới ZDM03-02 1

 Trắng

Đen

Xám 

28,750      28,750       

3 Bản lề cửa đi xếp trượt ZDM02-03 9

 Trắng

Đen

Xám 

96,250      866,250     

4
Bản lề cửa đi xếp trượt 

liền tay kéo (giữa)
ZDM02-04 1

 Trắng

Đen

Xám 

156,250    156,250     

5 Ổ chia chuyển động CH25A 1

 Trắng

Đen

Xám 

95,000      95,000       

6 Tay nắm cửa xếp trượt CZ57 1

 Trắng

Đen

Xám 

95,000      95,000       

7
Thanh chuyển động cửa 

xếp trượt 1200  mm
MX13-1200 2

 Trắng

Đen

Xám 

87,500      175,000     

8
Thanh chuyển động cửa 

xếp trượt 1600  mm
MX13-1600 0

 Trắng

Đen

Xám 

100,000    -             

9
Thanh chuyển động cửa 

xếp trượt 1800  mm
MX13-1800 0

 Trắng

Đen

Xám 

106,250    -             

10 Tay nắm CZM23A 1 Đen - Trắng Set 162,500    162,500     

11 Thân khóa đơn điểm 3085D/T 1 Tiêu chuẩn pcs 169,650    169,650     

Xếp trượt 4 cánh đơn điểm - Xingfa hệ 63

TOTAL



12 Lõi khóa 32/47TB-VN 1 Tiêu chuẩn pcs 175,000    175,000     

13
Miệng khóa cửa đi xếp 

trượt
CZMK37 1 Tiêu chuẩn pcs 35,000      35,000       

14
Thanh chốt cánh phụ 

500mm
MX14 1

Đen

Trắng

Xám

58,500      58,500       

15 Đệm chốt âm xếp trượt MX14-03 2 Tiêu chuẩn pcs 7,750        15,500       

2,398,650  

* Ghi chú

1

2

3 Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc sản phẩm, Chứng nhận chất lượng sẽ được gửi trong vòng 07-10 ngày sau khi Quý khách nhận được hàng

4 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Mr.Thi 0933 51 3636, rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách !

Đơn giá trên giao tại kho HCM: 553 Tân Quý Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Tp.HCM, giá chưa bao gồm VAT 10%

Thời gian giao hàng 1-2 ngày, kể từ ngày xác nhận đơn hàng.

TOTAL


